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Phụ lục V
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày …/…/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Mã nhóm, loại tài nguyên
	Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên (đồng)
	Ghi chú

	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	Cấp 5
	Cấp 6
	
	
	
	

	V
	 
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên
	 
	 
	

	 
	V1
	 
	 
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	 
	 
	

	 
	 
	V101
	 
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp
	 
	 
	

	 
	 
	 
	V10101
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	325.000
	

	
	
	
	
	
	
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	450.000
	

	 
	 
	 
	V10102
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)
	m3
	775.000
	

	 
	 
	 
	V10103
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp
	m3
	1.650.000
	

	 
	 
	 
	V10104
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...
	m3
	32.000
	

	 
	 
	V102
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	 
	 
	

	 
	 
	 
	V10201
	 
	 
	Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	         200.000 
	

	
	
	
	
	
	
	Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	300.000
	

	 
	 
	 
	V10202
	 
	 
	Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	m3
	750.000
	

	 
	V2
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch
	 
	 
	

	 
	 
	V201
	 
	 
	 
	Nước mặt (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	4.000
	

	
	
	
	
	
	
	Nước mặt (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	5.000
	

	 
	 
	V202
	 
	 
	 
	Nước dưới đất (nước ngầm) (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	6.000
	

	
	
	
	
	
	
	Nước dưới đất (nước ngầm) (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	6.000
	

	 
	V3
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác
	 
	 
	

	 
	 
	V301
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	95.000
	

	
	
	
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	40.000
	

	 
	 
	V302
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng (phía Đông Quảng Ngãi)
	m3
	45.000
	

	
	
	
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng (phía Tây Quảng Ngãi)
	
	40.000
	

	 
	 
	V303
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng
	m3
	5.000
	

	
	
	
	V30301
	
	
	Nước mặt
	m3
	4.000
	

	
	
	
	V30302
	
	
	Nước dưới đất (nước ngầm)
	m3
	6.000
	


* Ghi chú:

- Về phía đông Quảng Ngãi, gồm các xã, phường và đặc khu sau: Phường Trương Quang Trọng; Xã An Phú; Phường Cẩm Thành; Phường Nghĩa Lộ; Phường Trà Câu; Xã Tịnh Khê; Xã Nguyễn Nghiêm; Phường Đức Phổ; Xã Khánh Cường; Phường Sa Huỳnh; Xã Bình Minh; Xã Bình Chương; Xã Bình Sơn; Xã Vạn Tường; Xã Đông Sơn; Xã Trường Giang; Xã Ba Gia; Xã Sơn Tịnh; Xã Thọ Phong; Xã Tư Nghĩa; Xã Vệ Giang; Xã Nghĩa Giang; Xã Trà Giang; Xã Nghĩa Hành; Xã Đình Cương; Xã Thiện Tín; Xã Phước Giang; Xã Long Phụng; Xã Mỏ Cày; Xã Mộ Đức; Xã Lân Phong; Xã Trà Bồng; Xã Đông Trà Bồng; Xã Tây Trà; Xã Thanh Bồng; Xã Cà Đam; Xã Tây Trà Bồng; Xã Sơn Hạ; Xã Sơn Linh; Xã Sơn Hà; Xã Sơn Thủy; Xã Sơn Kỳ; Xã Sơn Tây; Xã Sơn Tây Thượng; Xã Sơn Tây Hạ; Xã Minh Long; Xã Sơn Mai; Xã Ba Vì; Xã Ba Tô; Xã Ba Dinh; Xã Ba Tơ; Xã Ba Vinh; Xã Ba Động; Xã Đặng Thùy Trâm; Xã Ba Xa; Đặc khu Lý Sơn.

- Về phía Tây Quảng Ngãi, gồm các xã, phường sau: Phường Kon Tum; Phường Đăk Cấm; Phường Đăk Bla; Xã Ngọk Bay; Xã Ia Chim; Xã Đăk Rơ Wa; Xã Đăk Pxi; Xã Đăk Mar; Xã Đăk Ui; Xã Ngọk Réo; Xã Đăk Hà; Xã Ngọk Tụ; Xã Đăk Tô; Xã Kon Đào; Xã Đăk Sao; Xã Đăk Tờ Kan; Xã Tu Mơ Rông; Xã Măng Ri; Xã Bờ Y; Xã Sa Loong; Xã Dục Nông; Xã Xốp; Xã Ngọc Linh; Xã Đăk PLô; Xã Đăk Pék; Xã Đăk Môn; Xã Sa Thầy; Xã Sa Bình; Xã Ya Ly; Xã Ia Tơi; Xã Đăk Kôi; Xã Kon Braih; Xã Đăk Rve; Xã Măng Đen; Xã Măng Bút; Xã Kon Plông; Xã Đăk Long; Xã Rờ Kơi; Xã Mô Rai; Xã Ia Đal.
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